
Phụ lục I
CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số     /QĐ-TTg ngày    tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
___________

TT Chỉ tiêu Đơn vị Đến 
năm 2030

Giai đoạn 
2021 - 2030 Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

1 Tốc độ tăng trưởng bình quân % 8 - 9% Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2 Cơ cấu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dịch vụ % 41 - 42
Công nghiệp % >40 45 - 46%
Nông, lâm, thủy sản % < 10 2 - 3%;

3 GRDP bình quân đầu người USD 14.500 - 16.000 Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4 Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp 
(TFP) vào tăng trưởng % >50 Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5 Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP % 35 - 40% Bộ Thông tin và Truyền thông
6 Tỷ lệ đô thị hóa % >50 70 - 75% Bộ Xây dựng

7 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % >90 Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

8 Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại 
khu vực đô thị m2 32 Bộ Xây dựng

9 Tỷ lệ sinh viên đại học trên 1 vạn dân sinh viên 400 Bộ Giáo dục và Đào tạo

10 Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng 
chỉ % 40 - 45% Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

11 Số giường bệnh trên 1 vạn dân Giường 
bệnh 35 Bộ Y tế

12 Số bác sỹ trên 1 vạn dân Bác sỹ 19 Bộ Y tế

13 Tỷ lệ che phủ rừng % 19,6% Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Đến 
năm 2030

Giai đoạn 
2021 - 2030 Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

14 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu 
gom, xử lý theo tiêu chuẩn % 95 Bộ Tài nguyên và Môi trường

15 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được 
thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn % 90 Bộ Tài nguyên và Môi trường

16 Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo tiêu chuẩn % 98 Bộ Tài nguyên và Môi trường



Phụ lục II
DỰ KIẾN PHÂN KỲ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG CỦA VÙNG 

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số     /QĐ-TTg ngày     tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
____________

Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

I Các dự án được xác định trong Quy hoạch tổng thể quốc gia

1
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông qua địa bàn vùng Đông 
Nam Bộ

Các địa phương 
liên quan

Bộ GTVT và các địa 
phương liên quan X X X X

2
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Tây qua địa bàn vùng Đông 
Nam Bộ

Các địa phương 
liên quan

Bộ GTVT và các địa 
phương liên quan X X X X X

3
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh 
- Mộc Bài (Đường bộ cao tốc 
Đông - Tây)

Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
tỉnh Tây Ninh

Bộ GTVT và các bộ, 
ngành liên quan X X X X

4 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 
(Đường bộ cao tốc Đông - Tây)

Tỉnh Đồng Nai, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Bộ GTVT và UBND 
các tỉnh Đồng Nai, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
các bộ, ngành liên 
quan

X X X

5 Cảng hàng không quốc tế Long 
Thành Tỉnh Đồng Nai

Bộ GTVT, Ủy ban 
Quản lý vốn nhà 
nước, UBND tỉnh 
Đồng Nai

X X X X X
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Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

6
Đường vành đai 3 Thành phố Hồ 
Chí Minh

Thành phố Hồ Chí 
Minh và các địa 
phương liên quan

Bộ Giao thông vận 
tải, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh: Bình 
Dương, Đồng Nai, 
các bộ, ngành liên 
quan

X X X X

7
Đường vành đai 4 Thành phố Hồ 
Chí Minh

Thành phố Hồ Chí 
Minh và các địa 
phương liên quan

Bộ Giao thông vận tải, 
các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

X X X X

8
Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 
qua địa bàn vùng Đông Nam Bộ

Các địa phương 
liên quan

Bộ Giao thông vận 
tải và các địa phương 
liên quan

X X X X

9
Các tuyến đường sắt đô thị Thành 
phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí 
Minh và các địa 
phương liên quan

Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh/các bộ, ngành 
và địa phương liên 
quan

X X X X X

10
Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu 
(Đường sắt kết nối với cảng biển 
cửa ngõ quốc tế)

Các địa phương 
liên quan

Bộ Giao thông vận 
tải và các địa phương 
liên quan

X X X X
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Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

II Các dự án quan trọng khác

1

Các tuyến đường bộ cao tốc, quốc 
lộ, đường sắt kết nối nội vùng, 
liên vùng và quốc tế; tuyến đường 
bộ ven biển theo quy hoạch ngành 
quốc gia được phê duyệt

Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ

Bộ Giao thông vận 
tải và các địa phương 
liên quan

X X X X X

2 Các tuyến đường bộ liên tỉnh, kết 
nối vùng

 Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ 

Bộ Giao thông vận 
tải và các địa phương 
liên quan 

 X X X X X

3 Cảng trung chuyển quốc tế Cần 
Giờ

Thành phố               
Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, các bộ, ngành 
liên quan

X X X X X

4
Các bến cảng của cảng Cái Mép - 
Thị Vải (mục tiêu trở thành cảng 
trung chuyển quốc tế lớn tầm cỡ khu 
vực và quốc tế)

Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Bộ Giao thông vận 
tải và các bộ, ngành, 
địa phương liên quan

X X X X X

5 Đầu tư di dời các cảng trên sông Sài 
Gòn

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh/các bộ, ngành 
liên quan

X X X X
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Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

6
Tuyến đường sắt đô thị kết nối 
Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh 
Bình Dương và tỉnh Đồng Nai

Thành phố Hồ Chí 
Minh với các tỉnh 
Bình Dương và 

Đồng Nai

Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh Bình 
Dương, Đồng Nai, 
các bộ, ngành có liên 
quan

X X X X X

7 Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - 
Long Thành

Thành phố 
Hồ Chí Minh và 
tỉnh Đồng Nai

Bộ Giao thông vận 
tải và các bộ, ngành, 
địa phương liên quan

X X X X

8 Tuyến đường sắt Thành phố Hồ 
Chí Minh - Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí 
Minh - Cần Thơ

Bộ Giao thông vận 
tải và các bộ, ngành, 
địa phương liên quan

X X X X

9 Mở rộng cảng hàng không quốc 
tế Tân Sơn Nhất

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông vận 
tải và các bộ, ngành, 
địa phương liên quan

X X X X

10
Mở rộng Cảng hàng không Côn 
Đảo, nâng cấp Cảng hàng không 
Biên Hòa

Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, tỉnh 

Đồng Nai

Bộ Giao thông vận 
tải và các bộ, ngành, 
địa phương liên quan

X X X X

11

Cải tạo cơ bản đạt cấp kỹ thuật 
các tuyến luồng đường thủy nội 
địa, nâng cao tĩnh không các cầu 
trên các tuyến đường thủy nội địa 
quan trọng

Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ

Bộ Giao thông vận 
tải và các bộ, ngành, 
địa phương liên quan

X X X X X
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Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

12

Các nhà máy điện; các trạm biến 
áp và đường dây truyền tải liên 
vùng, nội vùng theo quy hoạch, 
kế hoạch cấp quốc gia được phê 
duyệt

Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ

Bộ Công Thương và 
các bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X

13

Các kho xăng, dầu, LNG, LPG, 
tuyến ống vận chuyển nhiên liệu 
theo quy hoạch, kế hoạch cấp 
quốc gia được phê duyệt 

Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ

Bộ Công Thương và 
các bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X

14
Các hệ thống thủy lợi, hồ chứa theo 
quy hoạch, kế hoạch cấp quốc gia 
được phê duyệt

Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
và các bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X

15
Khu thương mại tự do tại Cái 
Mép Hạ (Bà Rịa - Vũng Tàu) gắn 
với cảng biển

Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Các bộ, ngành, địa 
phương liên quan X X X

16 Trung tâm hội chợ triển lãm quốc 
tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Các bộ, ngành, địa 
phương liên quan X X X

17
Hạ tầng cho phát triển Trung tâm 
tài chính quốc tế tại Thành phố 
Hồ Chí Minh

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Các bộ, ngành, địa 
phương liên quan X X X X
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Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

18

Các trung tâm logistics hàng 
không tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, Đồng Nai; trung tâm 
logistics gắn với cảng biển tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa 
- Vũng Tàu

Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai; tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Các bộ, ngành, địa 
phương liên quan X X X X X

19 Hệ thống công trình chống ngập 
cho Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Các bộ, ngành, địa 
phương liên quan X X X X

20

Phát triển Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh thuộc 
nhóm các cơ sở giáo dục đại học 
hàng đầu châu Á

Thành phố 
Hồ Chí Minh

ĐHQG Thành phố Hồ 
Chí Minh, Bộ GDĐT 
và các bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X X

21

Phát triển một số trường đại học 
lớn theo hướng đạt trình độ tiên 
tiến của nhóm các trường hàng 
đầu trong khu vực Châu Á theo 
quy hoạch, kế hoạch cấp quốc gia 
được phê duyệt.

Thành phố 
Hồ Chí Minh, tỉnh 

Bình Dương

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và các bộ, ngành, 
địa phương liên quan

X X X X X

22

Phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao trong các lĩnh vực công 
nghệ cao đáp ứng yêu cầu của 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
theo quy hoạch, kế hoạch cấp quốc 
gia được phê duyệt.

Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ

Các bộ, ngành, địa 
phương liên quan X X X X X
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Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

23

Phát triển các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp thực hiện chức năng trung 
tâm quốc gia đào tạo và thực hành 
nghề chất lượng cao tại tỉnh Đồng 
Nai và tỉnh Bình Dương theo quy 
hoạch, kế hoạch cấp quốc gia 
được phê duyệt.

Tỉnh Đồng Nai và 
tỉnh Bình Dương

Bộ Lao động - 
Thương binh  và Xã 
hội và các bộ, ngành, 
địa phương liên quan

X X X X X

24

Phát triển các Bệnh viện trực 
thuộc Bộ Y tế, các Bệnh viện đa 
khoa, chuyên khoa cấp tỉnh đảm 
nhận chức năng vùng, các Bệnh 
viện, Trung tâm y tế chuyên sâu 
có tầm cỡ khu vực và quốc tế; 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật khu 
vực phía Nam theo quy hoạch, kế 
hoạch cấp quốc gia được phê 
duyệt.

Các địa phương 
trong vùng 

Đông Nam Bộ

Bộ Y tế và các bộ, 
ngành, địa phương 
liên quan

X X X X X

25
Mở rộng, phát triển khu công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí 
Minh

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Bộ Khoa học 
và Công nghệ và các 
bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X X
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Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

26

Đầu tư nâng cấp các cơ sở khoa 
học, công nghệ công lập trọng 
điểm theo quy hoạch, kế hoạch cấp 
quốc gia được phê duyệt

Các địa phương 
trong vùng 

Đông Nam Bộ

Bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực, cơ quan 
ngang bộ, địa 
phương được giao 
quản lý cơ sở khoa 
học, công nghệ công 
lập trọng điểm 
ngành, địa phương 
liên quan

X X X X X

27
Hình thành các trung tâm đổi 
mới sáng tạo, trung tâm khởi 
nghiệp sáng tạo quốc gia, vùng

Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Khoa học và 
Công nghệ và các bộ, 
ngành, địa phương 
liên quan

X X X X X

28 Thành lập Trung tâm chuyển đổi 
số vùng

Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ

Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các 
bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X

29 Trung tâm dữ liệu lớn của vùng
Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ

Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các 
bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X

30

Phát triển các khu công nghệ cao, 
khu công nghệ thông tin tập 
trung, công viên phần mềm

Các địa phương 
trong vùng Đông 

Nam Bộ 

Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các 
bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X X



9

Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

31
Phát triển các khu công nghệ 
thông tin tập trung, công viên 
phần mềm

Các địa phương 
trong vùng 

Đông Nam Bộ 

Các địa phương 
trong vùng ĐNB, Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông và các bộ, 
ngành liên quan

X X X X

32 Các trung tâm bưu chính vùng
Các địa phương 

trong vùng 
Đông Nam Bộ 

Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các 
địa phương liên quan

X X X X

33 Các khu xử lý chất thải tập trung 
cấp vùng, liên tỉnh

Các địa phương 
trong vùng 

Đông Nam Bộ

Bộ Xây dựng, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
và các bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X

34 Xử lý ô nhiễm môi trường nước 
tại sông Đồng Nai, sông Sài Gòn

Các địa phương 
trong vùng 

Đông Nam Bộ

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và các 
bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X

35
Xây dựng Khu liên hợp thể thao 
quốc gia Rạch Chiếc tại Thành 
phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch và 
các bộ, ngành, địa 
phương liên quan

X X X X

36

Đầu tư phát triển hạ tầng các địa 
điểm có tiềm năng phát triển thành 
Khu du lịch quốc gia đã được xác 
định trong Quy hoạch ngành quốc 
gia

Các địa phương 
trong vùng 

Đông Nam Bộ

Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương và 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch các 
bộ, ngành liên quan

X X X X X



10

Phân kỳ đầu tư Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm Cơ quan chủ trì, 
phối hợp 2021 - 2025 2026 - 2030 Sau 

2030

(NSNN, 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 

nước ngoài)

(Vốn 
ngoài 

ngân sách 
nhà nươc)

37
Đầu tư phát triển hạ tầng Khu du 
lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch X X X X

38
Đầu tư phát triển hạ tầng trung 
tâm du lịch tại thành phố Vũng 
Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch X X X X



Phụ lục III
XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO VÙNG

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số      /QĐ-TTg ngày    tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
___________

TT Nhiệm vụ, Đề án Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời 
gian 
trình

Cấp trình

1
Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến 
độ hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ 
Chí Minh (kéo dài đến tỉnh Bình Dương, Đồng Nai).

Ủy ban nhân 
dân Thành phố 
Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông 
vận tải, tỉnh 

Bình Dương, tỉnh 
Đồng Nai

Năm 
2025 Chính phủ 

2 Hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp đưa Thành phố 
Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Ủy ban nhân 
dân Thành phố 
Hồ Chí Minh

Các bộ, ngành và 
các địa phương

Năm 
2025 Chính phủ

3

Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định 
liên quan về quản lý hàng hải để tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng Cần Giờ vận hành 
theo chức năng cảng trung chuyển quốc tế, có sức cạnh 
tranh với các cảng trong khu vực.

Bộ Giao thông 
vận tải

Các bộ, ngành và 
các địa phương

Năm 
2025

Thủ tướng 
Chính phủ

4
Nghiên cứu, ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt 
với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, sản 
xuất chip, có tính đến quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ngành và 
các địa phương

Năm 
2025 Chính phủ



2

TT Nhiệm vụ, Đề án Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời 
gian 
trình

Cấp trình

5

Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ 
quá trình chuyển đổi công năng các khu công nghiệp, di 
dời sản xuất của các doanh nghiệp gắn với tổ chức lại 
không gian công nghiệp - đô thị giữa các tiểu vùng và phát 
triển các khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp 
chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái.

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ngành và 
các địa phương

Năm 
2025 Chính phủ

6

Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nhà ở xã 
hội, nhà ở công nhân và các loại hình nhà ở thương mại có 
giá cả phù hợp với khả năng chi trả của người dân trên địa 
bàn vùng.

Bộ Xây dựng Các bộ, ngành và 
các địa phương

Năm 
2025 Chính phủ



Phụ lục IV
DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

TT Tên quy hoạch Cơ quan ban hành Số quyết định 
ban hành Ngày ban hành

1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến 
năm 2020 Thủ tướng Chính phủ 943/QĐ-TTg 20/7/2012

2 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 252/QĐ-TTg 13/02/2014

3 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 2055/QĐ-TTg 23/11/2015

4 Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Bộ trưởng 
Bộ Công Thương 3318/QĐ-BCT 28/8/2017

5
Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du 
lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ 1400/QĐ-TTg 18/8/2015

6 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.  Thủ tướng Chính phủ 2351/QĐ-TTg 24/12/2014
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